[bookmark: _Toc483234062][bookmark: _Toc170911780]1.2. API nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
1.2.1. Mô tả chung
· Mô tả: Đầu hàm nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch từ HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh
· Đầu vào: Thông tin hồ sơ đăng ký hộ tịch
· Đầu ra: Phản hồi về việc nhận thông tin hồ sơ đăng ký hộ tịch của hệ thống ĐK&QLHT dùng chung
1.2.2. Mô tả bản tin
· Đường dẫn: https://data.moj.gov.vn/api/v1/share/LGSP/Redirect 
·  Method: POST
· Header:
· Content-Type: application/json
· User-Key: Mỗi tài khoản đăng ký thành công trên Cổng dữ liệu mở sẽ được cấp 1 key riêng biệt
· Body: 
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả
	Ghi chú

	1
	Endpoint

	String
	/RestService/Redirect/api/v2/nhanHoSoDKHT?providerurl=https://hotichapi-dev2.moj.gov.vn/
	Giá trị mặc định

	2
	Data
	String
	Mô tả dữ liệu đăng ký hộ tịch (xem mục 1.2.3)
	Json



1.2.3. Mô tả dữ liệu đăng ký hộ tịch
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu (Maxlength)
	Mô tả
	Bắt buộc
	Danh mục

	1
	maDonVi
	Long(5)
	Mã đơn vị gửi hồ sơ cho hệ thống ĐK&QLHT
- Là mã đơn vị hành chính của đơn vị gửi hồ sơ, được ghi theo mã do TCTK công bố;
- Tên chính xác sẽ do Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung tự động mapping dựa theo thời điểm.
	X
	X

	2
	module
	String(5)
	Mã nghiệp vụ phân biệt các loại thủ tục đăng ký hộ tịch:
- Đối với các hồ sơ đăng ký qua HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh sử dụng các mã nghiệp vụ tương ứng như sau:
· Đăng ký khai sinh: KS
· Đăng ký khai tử: KT
· Đăng ký kết hôn: KH
· Đăng ký giám hộ: GH
· Đăng ký chấm dứt giám hộ: CDGH
· Đăng ký giám sát việc giám hộ: GSGH
· Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ: CDGSGH
· Đăng ký nhận cha, mẹ, con: CMC
· Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: XNTTHN
· Đăng ký cấp Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch: XNHT
· Đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch: BS
· Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: TDCCBS
· Đăng ký nuôi con nuôi: NCN
- Đối với các hồ sơ đăng ký liên thông qua PMDVCLT, sử dụng các mã nghiệp vụ tương ứng như sau:
· Đăng ký khai sinh (thuộc nhóm thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: LTKS
· Đăng ký khai tử (thuộc nhóm thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí): LTKT
	X
	X

	3
	maHoSoLT
	String(25)
	Mã hồ sơ liên thông (mã hồ sơ được phát sinh khi công dân đăng ký trên PMDVCLT).
Bắt buộc với trường hợp module = ‘LTKS’ hoặc module = ‘LTKT’
	
	

	4
	maHoSoMCDT
	String(25)
	Số phiếu tiếp nhận của hồ sơ trên HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh.
	x
	

	5
	nguonTiepNhan
	String
	Nguồn kê khai hồ sơ
DVC – Dịch vụ công tỉnh/thành phố
VNEID - Ứng dụng VNEID
	x
	x

	6
	ngayTiepNhan
	Date
	Ngày tiếp nhận – Ngày cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.
	x
	

	7
	data
	Object
	Thông tin hồ sơ đăng ký hộ tịch dưới dạng JSON (xem mô tả chi tiết tại mục 3.1)
	x
	

	8
	fileDinhKem
	Collection của fileDinhKem
	Danh sách các file đính kèm của hồ sơ đăng ký hộ tịch: bao gồm các thông tin:
	
	

	8.4
	tenTepDinhKem
	String
	Tên file đính kèm (bao gồm cả loại file đính kèm; chỉ chấp nhận các loại định dạng file ảnh, pdf, xml)
	x
	

	8.5
	duLieuTepDinhKem
	String
	Base64 của file đính kèm
	x
	


[bookmark: _Toc170911781]1.3. API lấy thông tin trạng thái và kết quả xử lý hồ sơ 
1.3.1. Mô tả chung
· Mô tả: Hàm cho phép HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh lấy thông tin trạng thái xử lý và kết quả xử lý hồ sơ từ Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung
· Đầu vào: Thông tin hồ sơ cần kiểm tra trạng thái xử lý
· Đầu ra: Trạng thái xử lý của hồ sơ đăng ký hộ tịch tại thời điểm nhận được yêu cầu lấy trạng thái xử lý và kết quả xử lý hồ sơ
· Hệ thống xây dựng API: Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung
1.3.2. Mô tả bản tin
· Đường dẫn: https://data.moj.gov.vn/api/v1/share/LGSP/Redirect 
· Method: POST
· Header:
· Content-Type: application/json
· User-Key: Mỗi tài khoản đăng ký thành công trên Cổng dữ liệu mở sẽ được cấp 1 key riêng biệt

· Body: 
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả
	Ghi chú

	1
	Endpoint

	String
	/RestService/Redirect/api/v2/layKetQua?providerurl= https://hotichapi-dev2.moj.gov.vn/
	Giá trị mặc định

	2
	Data
	String
	Mô tả dữ liệu đăng ký hộ tịch (xem mục 1.3.3)
	Json



1.3.3. Mô tả dữ liệu yêu cầu lấy thông tin trạng thái & kết quả xử lý hồ sơ
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu (Maxlength)
	Mô tả
	Bắt buộc
	Danh mục

	1
	maDinhDanhHoSo
	List
	Số phiếu tiếp nhận của hồ sơ trên HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh.
Có thể lấy trạng thái hồ sơ & kết quả xử lý của nhiều hồ sơ thuộc cùng 1 nghiệp vụ cùng lúc.
	x
	

	2
	maTinh
	String
	Mã tỉnh của đơn vị gửi hồ sơ đăng ký sang hệ thống ĐK & QLHT, lấy theo danh mục mã địa danh hành chính của TCTK
	x
	

	3
	noiDangKy
	String
	Mã địa danh hành chính của đơn vị gửi hồ sơ đăng ký sang hệ thống ĐK & QLHT, lấy theo danh mục mã địa danh hành chính của TCTK.
	x
	x

	4
	module
	String(5)
	Mã nghiệp vụ phân biệt các loại thủ tục đăng ký hộ tịch:
- Đối với các hồ sơ đăng ký qua HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh sử dụng các mã nghiệp vụ tương ứng như sau:
· Đăng ký khai sinh: KS
· Đăng ký khai tử: KT
· Đăng ký kết hôn: KH
· Đăng ký giám hộ: GH
· Đăng ký chấm dứt giám hộ: CDGH
· Đăng ký giám sát việc giám hộ: GSGH
· Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ: CDGSGH
· Đăng ký nhận cha, mẹ, con: CMC
· Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: XNTTHN
· Đăng ký cấp Văn bản xác nhận thông tin hộ tịch: XNHT
· Đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch: BS
· Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: TDCCBS
· Đăng ký nuôi con nuôi: NCN
- Đối với các hồ sơ đăng ký liên thông qua PMDVCLT, sử dụng các mã nghiệp vụ tương ứng như sau:
· Đăng ký khai sinh (thuộc nhóm thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: LTKS
· Đăng ký khai tử (thuộc nhóm thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai tang phí): LTKT
	x
	x


[bookmark: _Toc483234067][bookmark: _Toc170911782]1.4. API lấy thông tin danh mục của hệ thống ĐK &QLHT
1.4.1. Mô tả bản tin
- Đường dẫn: https://data.moj.gov.vn/api/v1/share/LGSP/Redirect  
- Method: POST
- Header: 
· Content-Type: application/json
· User-Key: Mỗi tài khoản đăng ký thành công trên Cổng dữ liệu mở sẽ được cấp 1 key riêng biệt

- Output: 
· Chuỗi JSON mô tả dữ liệu danh mục. Cấu trúc JSON phụ thuộc từng loại danh mục
1.4.2. Mô tả dữ liệu
	STT
	Tên trường
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả
	Bắt buộc
	Ghi chú

	1
	loaiDanhMuc
	Long
	1 – Danh mục quốc tịch
2 – Danh mục quốc gia
3 – Danh mục dân tộc
4 – Danh mục địa danh hành chính
5 – Danh mục giấy tờ tùy thân
	
	



